
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2020, KHÓA 2016-K/A-T03/2021, Lớp 16442DLU3, Mã TC: TN16442

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

0

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.6614916442DLU3Long An12/12/1997NữAnhTrương Ngọc Tú164420031

Trung bình
khá

6.7114916442DLU3TP. Hồ Chí Minh27/01/1992ÂnMai Phạm Hữu164420022

Trung bình
khá

6.9114916442DLU3TP. Hồ Chí Minh02/03/1981BảoTrần Thanh164420043

Trung bình
khá

6.3014916442DLU3TP. Hồ Chí Minh27/06/1982CườngNguyễn Hồng164420054

Trung bình
khá

6.4614916442DLU3Cần Thơ20/09/1998ĐịnhLê Hiệp164420065

Trung bình
khá

6.9814916442DLU3TP. Hồ Chí Minh09/11/1980HòaNguyễn Thái164420126

Trung bình
khá

6.7614916442DLU3TP. Hồ Chí Minh02/03/1984HùngVõ Quang164420137

Khá7.0014916442DLU3Vĩnh Long20/08/1995NữLinhLê Huỳnh Hãi164420198

Trung bình
khá

6.9814916442DLU3TP. Hồ Chí Minh06/02/1988MinhLê Tấn164420229

Trung bình
khá

6.6314916442DLU3TP. Hồ Chí Minh23/12/1992NamLê Hoài1644202410

Trung bình
khá

6.6414916442DLU3TP. Hồ Chí Minh10/03/1981PhátNguyễn Văn1644203211

Trung bình
khá

6.3814916442DLU3Trà Vinh12/02/1980PhúcLâm Tấn1644203312

Trung bình
khá

6.7214916442DLU3Tiền Giang01/04/1977ThảoNguyễn Ngọc1644204413

Trung bình
khá

6.4314916442DLU3TP. Hồ Chí Minh12/10/1981TháiTrần Hoàng1644204014

Trung bình
khá

6.5714916442DLU3Long An12/02/1991ThạchVõ Ngọc1644203915

Trung bình
khá

6.6414916442DLU3TP. Hồ Chí Minh16/06/1996NữTrânNguyễn Thị Bảo1644204816

Trung bình
khá

6.6314916442DLU3Vĩnh Long29/10/1997TríVõ Hữu1644204917

Trung bình
khá

6.9214916442DLU3Cà Mau16/04/1997NữViTrần Thúy1644205618

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2020, KHỐI 2016-K3/7-T03/2021, Lớp 16542SP3, Mã TC: TN16542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.3713616542SP3Quảng Trị28/12/1989ThuậnHoàng Bá165422951

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2020, KHỐI 2016-K3/7-T03/2021, Lớp 16549KG2, Mã TC: TN16549

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

130

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.2612816549KG2Kiên Giang29/02/1994ThứcTrương Hữu165491101

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2020, KHỐI 2016-K3/7-T03/2021, Lớp 16549TKS2, Mã TC: TN16549

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

130

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.7313016549TKS2Bình Định02/11/1992DuyĐặng Trần165490721

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, KHÓA 2016-K/CT-T03/2021, Lớp 16649TKS2, Mã TC: TN16649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.515516649TKS2Bình Định15/02/1991ĐượcNguyễn Văn166491361

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2016 - 2018, KHÓA 2016-K/LT-T03/2021, Lớp 16845DN3, Mã TC: TN16845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.377516845DN3Đồng Nai04/03/1996LongNguyễn Phi168450721

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K3/7-TC-T03/2021, Lớp 17542BTH2, Mã TC: TN17542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.5913517542BTH2TP. Hồ Chí Minh06/08/1985BảoNguyễn Hoài175422581

Khá6.6813517542BTH2TP. Hồ Chí Minh20/02/1983DanhVõ Thành175422642

Khá6.9413517542BTH2Hà Tĩnh05/04/1988ĐànNguyễn Duy175422633

Khá6.7213517542BTH2Quảng Bình25/02/1993HàNguyễn Thanh175422684

Khá7.7713517542BTH2TP. Hồ Chí Minh17/06/1981HưngNguyễn Đình175422725

Khá7.2213517542BTH2Quảng Bình13/11/1989HưngTrần Minh175422716

Khá7.0313517542BTH2Đồng Nai01/10/1995NamNguyễn175422797

Khá7.0913517542BTH2Khánh Hòa15/06/1992TúNguyễn Thanh175423038

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K3/7-TC-T03/2021, Lớp 17542SP2, Mã TC: TN17542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.6613517542SP2Phú Yên10/12/1992HơnLê Anh175423471

Khá6.9613517542SP2Đồng Nai19/02/1999HuânTrần Quốc175423482

Khá7.3013517542SP2Đồng Nai10/10/1997HưngNguyễn Quốc175423503

Khá6.7513517542SP2Bình Dương21/09/1988LongLê Hoàng175423534

Khá7.3413517542SP2TP. Hồ Chí Minh28/04/1988NghĩaTrần Trọng175423565

Khá7.2213517542SP2Kiên Giang07/07/1984NguyệnTrần Xuân175423576

Khá7.6213517542SP2TP. Hồ Chí Minh16/02/1992SangLại Thanh175423597

Khá6.5613517542SP2Long An25/10/1997TúVõ Anh175423708

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K3/7-NC-T03/2021, Lớp 17542TKS1, Mã TC: TN17542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.9113517542TKS1Sóc Trăng29/07/1983ThốngLê Hoàng175422231

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2017 - 2021, KHÓA 2017-K3/7-TC-T03/2021, Lớp 17543SP2, Mã TC: TN17543

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

132

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.3613317543SP2TP. Hồ Chí Minh01/10/1997DuyPhan Anh175430301

Khá6.6813317543SP2Phú Yên04/07/1981GiángHồ Thế Phúc175430042

Khá6.7913317543SP2Phú Yên25/09/1993GiápLê Hữu175430313

Khá7.1613317543SP2Đồng Nai06/06/1991NhậtĐoàn Hoàng175430434

Khá7.3813317543SP2TP. Hồ Chí Minh17/12/1990NữPhúcHồ Thanh Thu175430115

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-K/CT(TC)-T03/2021, Lớp 17645SP2B, Mã TC: TN17645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.605517645SP2BBình Dương01/01/1994ThànhNguyễn Hữu176451171

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-K/CT(TC)-T03/2021, Lớp 17649BTH2, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.305317649BTH2Quảng Nam02/08/1989VươngUng Nho176492701

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-K/CT(NC)-T03/2021, Lớp 17649TKS1, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.585317649TKS1Sóc Trăng01/01/1984GiangLâm Hoàng176490511

Khá7.195817649TKS1Gia Lai25/05/1984TiênTrương Ngọc176491642

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-K/LT-T03/2021, Lớp 17845DN2, Mã TC: TN17845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.627517845DN2Đăk Lăk05/10/1993HoàngNguyễn Công178450071

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-K/LT-T03/2021, Lớp 17849BTH2, Mã TC: TN17849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.977517849BTH2Nghệ An23/04/1993ThanhVũ Văn178490221

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_Văn bằng 2, Ngành Công Nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2017-VB2-T03/2021, Lớp 17A42SP2, Mã TC: TN17A42

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

83

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.248317A42SP2Hà Tĩnh14/04/1978PhúcPhan Văn17A420171

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18641SP2, Mã TC: TN18641

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.256018641SP2Bình Định11/12/1991KỉnhCao Công186410241

Khá7.166018641SP2Thanh Hóa23/07/1995ThảoNguyễn Trọng186410512

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18642LTT1, Mã TC: TN18642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.606018642LTT1TP. Hồ Chí Minh23/05/1994PhiBùi Cao186420311

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2018, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18642LTT2, Mã TC: TN18642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.045918642LTT2Quảng Nam22/04/1994CôngPhạm Minh166421621

Trung bình6.255918642LTT2TP. Hồ Chí Minh04/09/1997TiếnTrác Bách Quan186423642

Khá6.955918642LTT2TP. Hồ Chí Minh23/12/1997TrungPhan Thanh186423713

Khá6.595918642LTT2An Giang00/00/1991TúNguyễn Duy186423724

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18642SP1, Mã TC: TN18642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.365918642SP1Tây Ninh26/09/1991BìnhLiêu Nhựt176421161

Trung bình6.095918642SP1Bình Thuận01/10/1994HảiTrần Quốc186420672

Trung bình6.415918642SP1Đăk Lăk06/01/1995ÝNguyễn Xuân186421103

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18642SP2A, Mã TC: TN18642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.985918642SP2ABình Định08/09/1996ĐạtĐỗ Đặng Quốc186422841

Trung bình6.156018642SP2AThanh Hóa22/09/1991ThànhLương Xuân186421852

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18643SP2A, Mã TC: TN18643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.435318643SP2ABến Tre21/12/1993DươngPhùng Ngọc186430791

Khá6.985418643SP2ABình Định08/10/1996VàngNguyễn Kim186431462

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18643SP2B, Mã TC: TN18643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.865318643SP2BBình Phước04/03/1994DũngHoàng Trung186431561

Khá6.985318643SP2BBến Tre03/03/1997LinhLê Hoài186431072

Trung bình6.245318643SP2BQuảng Ngãi18/02/1994PhátNguyễn Tấn186431623

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18645LTT2, Mã TC: TN18645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.585518645LTT2Tây Ninh09/07/1996AnhNguyễn Hoàng186451871

Khá6.945518645LTT2Đồng Tháp03/07/1997ĐạtVõ Quốc186451902

Khá6.535518645LTT2Tây Ninh29/05/1997LongNguyễn Hoàng186451983

Khá6.815518645LTT2Bình Phước29/11/1997NghĩaMai Bình Hữu186452004

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18645SP2A, Mã TC: TN18645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.695518645SP2AĐồng Tháp19/09/1995AnhLê Trần Tuấn186450831

Khá6.675518645SP2AAn Giang21/04/1997BìnhChâu Thái186450852

Trung bình6.315518645SP2ALâm Đồng19/04/1995KhiêmPhạm Minh186451143

Trung bình6.385518645SP2ABình Định27/03/1995PhongNguyễn Văn186451304

Khá6.505518645SP2A
Bà Rịa - Vũng

Tàu
18/08/1996TàiPhạm Đức186451395

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18645SP2B, Mã TC: TN18645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.995518645SP2BKiên Giang11/08/1996ThọHuỳnh Lộc186451471

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18649SP1, Mã TC: TN18649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.485818649SP1Bình Định01/01/1993HiềnNguyễn Thanh186490531

Trung bình6.305518649SP1Bình Định23/02/1993LịchNguyễn Quốc186490602

Trung bình6.365618649SP1Phú Yên03/01/1988ViệtĐặng Trí186490773

Trung bình6.325918649SP1Bình Định31/10/1993VĩTrần Lê Minh186490764

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18649SP2, Mã TC: TN18649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.985318649SP2Bình Định10/08/1991CườngĐoàn Chí186492031

Trung bình6.145618649SP2Ninh Thuận10/07/1995HiệpVõ Thái186491602

Trung bình6.045618649SP2Đồng Tháp07/07/1984HồngHuỳnh Minh186491923

Khá6.545418649SP2Kiên Giang28/02/1994MinhLữ Anh186491694

Khá7.155718649SP2Quảng Nam01/08/1991VũNguyễn Trần186491895

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/CT-T03/2021, Lớp 18649TDT2, Mã TC: TN18649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.505518649TDT2Bình Định10/10/1991PhongHà Văn Hùng186491241

Khá6.555318649TDT2Nghệ An28/11/1989ThànhNguyễn Đức186491372

Trung bình6.155318649TDT2Phú Yên15/09/1995TrungNguyễn Ngọc186491083

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18842DN2, Mã TC: TN18842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.387818842DN2Quảng Ngãi18/02/1993DuyNguyễn Nhất188421601

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18842SP2A, Mã TC: TN18842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.537718842SP2A
Bà Rịa - Vũng

Tàu
01/08/1994NhânHoàng Phương188420901

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18842SP2B, Mã TC: TN18842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.807818842SP2BTây Ninh28/02/1997TuânNguyễn Minh188421121

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18843DN2, Mã TC: TN18843

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

76

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.997618843DN2Đồng Nai23/09/1994LuânNguyễn Thành188430821

Khá6.827618843DN2Đồng Nai15/06/1996ThuậnHuỳnh Ngọc188430912

Khá6.947618843DN2Đồng Nai04/08/1997ThuậnPhạm Đức188430903

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18843SP2, Mã TC: TN18843

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

76

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.417618843SP2Kiên Giang27/01/1997HiếuNguyễn Anh188430111

Trung bình6.387618843SP2Thừa Thiên Huế15/11/1994HóaTrương188430972

Trung bình6.487618843SP2Thái Bình04/01/1996ThiĐoàn Tất188430673

Khá6.597618843SP2Thanh Hóa12/12/1992TùngLê Trọng188430694

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18845DN2, Mã TC: TN18845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.647518845DN2Đồng Nai11/03/1995HậuNguyễn Đức188450991

Trung bình6.147518845DN2Đồng Nai06/04/1996TânPhan Nguyễn Nhật188451172

Trung bình6.437518845DN2Đồng Nai22/11/1997ThạnhNguyễn Minh188451193

Trung bình6.477518845DN2Bình Thuận22/06/1998TuânNguyễn Thành188451234

Trung bình6.167518845DN2Đồng Nai24/03/1998VũTrần Thanh188451295

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18845SP2, Mã TC: TN18845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.557518845SP2Đồng Nai09/04/1991CảnhĐỗ Xuân188450441

Trung bình6.347418845SP2Bình Thuận15/08/1995HiếuNguyễn Minh188450522

Khá6.877518845SP2Cần Thơ13/11/1993HiếuPhan Minh188450533

Khá6.877518845SP2Hà Tĩnh10/08/1997HùngTrần Văn188450554

Khá6.757518845SP2Khánh Hòa21/11/1995NamNguyễn Thành188450615

Khá6.957518845SP2Bình Thuận16/01/1996TháiNguyễn Quang188450716

Trung bình6.377518845SP2TP. Hồ Chí Minh11/09/1991ToànTrần Thanh188450757

Khá6.727518845SP2
Bà Rịa - Vũng

Tàu
02/10/1997TrọngĐỗ Khắc188450778

Trung bình6.327418845SP2TP. Hồ Chí Minh14/07/1991TuấnTrần Ngọc188450809

Trung bình6.247418845SP2Bình Thuận05/05/1995VươngBùi Minh1884508310

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khóa 2018 - 2020, KHÓA 2018-K/LT-T03/2021, Lớp 18847SP2, Mã TC: TN18847

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

76

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.277618847SP2Nghệ An11/09/1994LinhNguyễn Lê188470311

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Đại học - VLVH_liên thông CĐN_CSLK, Ngành Kỹ thuật  nữ công

Khóa 2019 - 2021, KHÓA 2019-LT/CSLK-T03/2021, Lớp 19821BT1, Mã TC: TN19821

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

58

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Giỏi8.355819821BT1Bình Thuận16/06/1988NữAnTrần Thị Thúy196210011

Khá7.695819821BT1Nghĩa Bình26/06/1985BộPhan Văn196210022

Giỏi8.135819821BT1Bình Thuận17/10/1988NữChâuDương Thị Diễm196210033

Giỏi8.245819821BT1Thuận Hải03/07/1987NữChiNguyễn Thị Thùy196210044

Giỏi8.285819821BT1Thuận Hải08/07/1986NữDoanhLê Thị196210065

Giỏi8.325819821BT1Thuận Hải15/10/1986NữDungLâm Thị Phương196210076

Giỏi8.065819821BT1Bình Thuận08/05/1986NữDungLê Thị Thanh196210087

Giỏi8.185819821BT1Bình Thuận10/01/1986NữHiềnTrần Thị Diệu196210098

Khá7.865819821BT1Bình Thuận20/08/1985NữHoaĐào Thị Nguyên196210109

Khá7.685819821BT1Bình Thuận04/04/1986NữHươngHuỳnh Thị Thiên1962101110

Giỏi8.215819821BT1Thuận Hải31/10/1988NữHươngNguyễn Thị Mai1962101211

Khá7.855819821BT1Ninh Thuận03/06/1989NữLamLý Thị1962101312

Giỏi8.135819821BT1Thuận Hải28/10/1986NữLanBích Thị1962101413

Giỏi8.385819821BT1Thuận Hải10/10/1989NữLanNguyễn Thị Thanh1962101514

Giỏi8.055819821BT1Thuận Hải29/01/1985NữLanhNguyễn Thị Kim1962101615

Giỏi8.255819821BT1Bình Thuận26/09/1986NữNgânLê Thị1962101816

Giỏi8.195819821BT1Bình Thuận26/12/1984NữNgọcHuỳnh Thị Bích1962101917

Khá7.985819821BT1Thanh Hóa02/09/1984NữNhịNguyễn Thị Thanh1962102018

Giỏi8.045819821BT1Bình Thuận08/05/1988PhúNgô Văn1962102119

Giỏi8.095819821BT1Đăk Lăk01/04/1987NữPhúNguyễn Thị Tài1962102220

Giỏi8.135819821BT1Bình Thuận15/08/1985NữThiêmĐỗ Thị1962102321

Khá7.605819821BT1Thuận Hải25/09/1987NữThưVương Hàm Ái1962102422

Giỏi8.115819821BT1Bình Thuận01/08/1986NữTìnhHuỳnh Thị1962102523

Giỏi8.215819821BT1Thuận Hải11/05/1986NữTrâmNguyễn Thị Bích1962102624

Giỏi8.285819821BT1Bình Thuận01/06/1985NữTrungNgô Thị1962102725

Giỏi8.375819821BT1Bình Thuận30/07/1988NữTrưngHuỳnh Thị Mỹ1962102826

Khá7.685819821BT1Quảng Trị03/02/1987TuấnNguyễn Anh1962102927

Giỏi8.545819821BT1Thanh Hóa10/08/1989NữVânTrịnh Thị1962103028

Khá7.815819821BT1Bình Thuận09/03/1987NữXayPhạm Thị1962103129

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 03 năm 2021


